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CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
(Trích Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT

 ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ch​ương IV
GIÁO VIÊN
Điều 26. Giáo viên:
Giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên:
a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

đ) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Điều 29. Quyền của giáo viên:
a) Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định; được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

b) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

c) Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

d) Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

đ) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu tại khoản 1 của Điều này, còn có các quyền sau đây:
a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

b) Được dự các cuộc họp của hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định.

3. Giáo viên làm công tác tổng phụ trách Đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Điều 30. Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên:
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

2. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học được thực hiện theo quy định. Hằng năm, giáo viên tự đánh giá và được nhà trường định kì đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để làm căn cứ xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên:
a) Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

b) Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

c) Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

d) Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

đ) Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Ch​ương V
HỌC SINH
Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh:
1. Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

3. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học sinh:
1. Được học tập

a) Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

b) Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

d) Học sinh khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh.

đ) Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban.

e) Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, tổng phụ trách Đội.

Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

g) Học sinh có kết quả học tập còn hạn chế, đã được giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mà vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ chưa hoàn thành của các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, giáo viên báo cáo hiệu trưởng xem xét quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định các biện pháp giáo dục phù hợp.

2. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng, dân chủ; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của bản thân; được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

3. Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của cá nhân; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của cá nhân.

4. Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh

Có thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập, kiểm tra, đánh giá và sinh hoạt.

Không gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến các hoạt động của lớp học, nhà trường và nơi công cộng.

Không gây nguy hiểm cho bản thân và người khác khi tham gia các hoạt động vui chơi.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B

	TT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng năm sinh
	Nữ
	Dân tộc
	Họ tên cha (mẹ)
	Nghề nghiệp
	Hoàn cảnh GĐ

	1
	Ng. Thị Ngọc Diệp
	28/07/2016
	x
	Kinh
	Nguyễn Danh Tú
	Tự do
	

	2
	Vũ Đình Trung Dũng
	23/12/2016
	
	Kinh
	Vũ Đình Công
	Công nhân
	

	3
	Lương Khánh Duy
	24/06/2016
	
	Kinh
	Lương Viết Khoa
	Công nhân 
	

	4
	Nguyễn Phúc Duy
	25/09/2016
	
	Kinh
	Nguyễn Phúc Hưng
	Công nhân
	

	5
	Nguyễn Đình Dương
	21/03/2016
	
	Kinh
	Nguyễn Đình Thép
	Công nhân
	

	6
	Trần Huy Hải Đăng
	11/10/2016
	
	Kinh
	Trần Huy Thắng
	Trồng trọt
	

	 7
	Nguyễn Bảo An
	05/01/2016
	x
	Kinh
	Nguyễn Thị Thoan
	Công nhân
	

	8
	Khúc Thùy Dương
	06/11/2016
	x
	Kinh
	Nguyễn Thị My
	Tự do
	

	9
	Lê Thùy Dương
	26/10/2016
	x
	Kinh
	Nguyễn Thị Yến
	Công nhân
	

	10
	Nguyễn Thùy Dươngb 
	18/05/2016
	x
	Kinh
	Nguyễn Thị Mơ
	Công nhân
	

	11
	Nguyễn Thùy Dươnga
	11/10/2016
	x
	Kinh
	Trần Thị Thu Phượng
	Công nhân
	

	12
	Nguyễn Danh Tiến Đạt
	14/01/2016
	
	Kinh
	Nguyễn Thị Hường
	Công nhân
	

	13
	Nguyễn Huy Đạt
	21/11/2016
	
	Kinh
	Lê Thị Thanh
	Công nhân
	

	14
	Nguyễn Hữu Đạt
	28/12/2016
	
	Kinh
	Lê Thị Phương
	Công nhân
	

	15
	Ng. Đình Minh Đứcb
	05/01/2016
	
	Kinh
	Nguyễn Thị Thoan
	Công nhân
	

	16
	Ng. Đình Minh Đứca
	14/04/2016
	
	Kinh
	Mạc Thị Yến 
	Công nhân
	

	17
	Nguyễn Phúc Đức  
	08/07/2016
	
	Kinh
	Phạm Thị Tuyết
	Công nhân
	

	18
	Nguyễn Quang Đứca  
	16/10/2016
	
	Kinh
	Nguyễn Thị Vỹ
	Công nhân
	

	19
	Nguyễn Quang Đứcb 
	15/11/2016
	
	Kinh
	Lưu Thị Tâm
	Công nhân
	

	20
	Ngô Thị Ngọc Hà
	04/08/2016
	x
	Kinh
	Lương Thị Hải
	Công nhân 
	

	21
	Nguyễn Thị Hằng
	24/04/2016
	x
	Kinh
	Trần Thị Nga
	Công nhân
	

	22
	Nguyễn Minh Hiếu
	17/05/2016
	
	Kinh
	Đỗ Thị Huyền
	Công nhân
	

	23
	Trần Quang Hiếu
	18/08/2016
	
	Kinh
	Triệu Thị Ngoan
	Công nhân
	

	24
	Lê Đình Hưng
	17/08/2016
	
	Kinh
	Lê Thị Lương
	Tự do
	

	25
	Lê Duy Sang
	23/02/2015
	 
	Kinh
	Mai Thị Kết
	Trồng trọt
	

	26
	Nguyễn Bùi Gia Bảo
	08/05/2015
	
	Kinh
	Trần Thị Hằng
	Tự do
	

	27
	Phạm Thúy Nga
	2/06/2016
	x
	Kinh
	Phạm Đình Tiến
	Tự do
	


	TT
	KQ năm trước
	Đ.Ký
	Đội-thôn
	SĐB
	Số

phiếu
	Điện thoại

	
	K.Thưởng
	K.Thưởng
	
	
	
	

	1
	HTXS
	HTXS
	 Đội 10-An Đông
	447
	030079001231
	0375605467

	2
	
	
	 Đội 3-Đa Đinh
	448
	030084025656
	0367199555

	3
	
	Học sinh tiêu biểu
	 Đội 10-An Đông
	449
	030091004582
	0934337113

	4
	
	
	 Đội 7-An Đông
	450
	030086017960
	0366738221

	5
	Học sinh tiêu biểu
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 1-Đào Xá 
	451
	030087018574
	0974056460

	6
	
	Học sinh tiêu biểu
	 Đội 1-Đào Xá
	453
	030163003099
	0961662892

	7
	HTXS
	HTXS
	Đội 10-An Đông
	454
	030084012063
	0904279501

	8
	HTXS
	HTXS
	Đội 4-An Đoài
	455
	030082003895
	0975636634

	9
	HTXS
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 3-Đa Đinh
	456
	030084009992
	0372083077

	10
	Học sinh tiêu biểu
	
	 Đội 7-An Đông
	457
	030083005635
	0865899593

	11
	HTXS
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 8-An Đông
	424
	030083007968
	0369875814

	12
	Học sinh tiêu biểu
	Học sinh tiêu biểu
	 Đội 6-An Đoài
	460
	030083026479
	0366068742

	13
	Học sinh tiêu biểu
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 3-Đa Đinh
	458
	030086009623
	0369113555

	14
	HTXS
	HTXS
	Đội 2-Đa Đinh
	459
	030087002311
	0344393076

	15
	HTXS
	HTXS
	Đội 7-An Đông
	462
	030084012063
	0904279501

	16
	Học sinh tiêu biểu
	HTXS
	Đội 10-An Đông
	461
	030088008262
	0362094876

	17
	
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 9-An Đông
	463
	030178013745
	0373576085

	18
	
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 7-An Đông
	464
	030083010996
	0989710992

	19
	HTXS
	HTXS
	Đội 4-An Đoài
	465
	030075016269
	0357713545

	20
	HTXS
	HTXS
	Đội 10-An Đông
	466
	030092007303
	0982275698

	21
	HTXS
	
	Đội 1-Đào Xá
	525
	
	0372293246

	22
	HTXS
	HTXS
	Đội 1-Đào Xá
	468
	030084023617
	0377115426

	23
	Học sinh tiêu biểu
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 3-Đa Đinh
	469
	030159016234
	0384921396

	24
	Học sinh tiêu biểu
	Học sinh tiêu biểu
	Đội 2-Đa Đinh
	474
	030088020806
	0334366915

	25
	
	
	Đội 2-Đa Đinh
	370
	030080002267
	0338265484

	26
	
	
	Đội 3-Đa Đinh
	
	030063016257
	034370221

	27
	
	
	Đội 3-Đa Đinh
	
	030090013572
	0369156101


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH LỚP

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Chức vụ trong hội CMHS

	1
	Nguyễn Thị Thoan
	Đội 7 
	0904 279 501
	Trưởng ban

	2
	Lê Thị Lương
	Đội 2 
	0334 366 915
	Phó ban

	3
	Lương Thị Hải
	Đội 10 
	0982 275 698
	Ủy viên


HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN (CÁN BỘ LỚP)

(Từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ban

Học tập+Thư viện
	
	Ban 

Đối ngoại
	
	Ban 

Sức khỏe+TDVS
	
	Ban 

Văn nghệ

	Ngô Thị Ngọc Hà
	
	Nguyễn Minh Hiếu
	
	Khúc Thùy Dương
	
	Lê Thùy Dương


	Vũ Đình Hải Đăng
	
	
	
	Lương Đức Hạnh
	
	


HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN (CÁN BỘ LỚP)

(Từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ban

Học tập+Thư viện
	
	Ban 

Đối ngoại
	
	Ban 

Sức khỏe+TDVS
	
	Ban 

Văn nghệ

	Ngọc Hà
	
	Nguyễn Phúc Đức
	
	Minh Đức A
	
	Thùy Dương A

	Khúc Thùy Dương
	
	
	
	Trung Dũng
	
	


	
	
	SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI
	
	

	
	(Từ tháng 9/2025 đến hết tháng 12/2025)

	
	
	Bảng lớp
	
	

	
	Bàn 

Giáo viên chủ nhiệm
	
	
	
	
	
	

	Dãy 1
	
	Dãy 2
	
	Dãy 3

	
	
	
	
	

	Dươngb                     Sang
	
	Bảo An            Minh Hiếu          
	
	Quang Đứcb   Ngọc Hà

	
	
	
	
	

	Minh Đứcb                 Tiến Đạt  
	
	Quang Hiếu      Huy Đăng
	
	Hằng              Huy Đạt

	
	
	
	
	

	Phúc Duy               Ngọc Diệp
	
	Khúc Dương         Q Đứca
	
	Lê Dương       Hữu Đạt

	
	
	
	
	

	Hưng                     Khánh Duy      
	
	Đình Dương    Minh Đứca
	
	              Phúc Đức

	
	
	

	Dũng                           Dươnga
	
	          
	
	


	
	SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI
	
	

	(Từ tháng 1/2026 đến tháng 3/2026)

	
	Bảng lớp
	
	

	Bàn 

Giáo viên chủ nhiệm
	
	
	
	
	
	

	Dãy 1
	
	Dãy 2
	
	Dãy 3

	
	
	
	
	

	Dươngb               Khúc Dương         
	
	Lê Dương       Hữu Đạt
	
	Quang Đứcb   Ngọc Hà

	
	
	
	
	

	Minh Đứcb                 Tiến Đạt  
	
	Quang Hiếu      Huy Đăng
	
	Phúc Duy    Ngọc Diệp

	
	
	
	
	

	Dũng                           Dươnga
	
	Q Đứca                         Sang
	
	Hằng              Huy Đạt

	
	
	
	
	

	Hưng                     Khánh Duy      
	
	Đình Dương    Minh Đứca
	
	              Phúc Đức

	
	
	

	Bảo An          Minh Hiếu
	
	            
	
	


	
	SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI
	
	

	(Từ tháng 3/2026 đến hết tháng 5/2026)

	
	Bảng lớp
	
	

	Bàn 

Giáo viên chủ nhiệm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dãy 1
	
	Dãy 2
	
	Dãy 3

	
	
	
	
	

	Dươngb                     Sang
	
	Phúc Đức      Huy Đạt
	
	Quang Đứcb   Ngọc Hà

	
	
	
	
	

	Hằng                      Q Đứca
	
	Quang Hiếu      Huy Đăng
	
	Bảo An       Minh Hiếu          

	
	
	
	
	

	Phúc Duy               Ngọc Diệp
	
	Khúc Dương         Dươnga
	
	Minh Đứcb    Tiến Đạt  

	
	
	
	
	

	Hưng                     Khánh Duy      
	
	Lê Dương       Hữu Đạt
	
	       Dũng       

	
	
	

	                   
	
	Đình Dương     Minh Đứca       
	
	                                  


KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 4B
Năm học: 2025 - 2026
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP:
1. Tổng học sinh: 27 (Nam: 18, Nữ: 9).

2. Con liệt sĩ: 0; Con TB: 0; Con DT: 0; Số đội viên: 27    Nam 18, Nữ 9. 

            Số học sinh khuyết tật: 0 (học sinh gồm các loại tật: 0)

3. Độ tuổi: Số học sinh đúng độ tuổi là: 25 em đạt 92,%.
                                     Nhiều hơn 1 tuổi là 2 em đạt 7,4%.
4. Học sinh thuộc xã An Phú: 27 em

5. Hoàn cảnh kinh tế gia đình học sinh (Số gia đình)
· Số học sinh thuộc hộ nghèo: 0 em; cận nghèo: 0 em

1. Thuận lợi:

- Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp trên; chính quyền và các đoàn thể ở địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

- Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu với năng lực quản lí tốt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

* Đối với giáo viên: Yêu nghề, mến trẻ, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm cao, luôn học hỏi chuyên môn đồng nghiệp để áp dụng vào phương pháp tạo cho các em có hứng thú trong học tập.

* Đối với học sinh:  Giáo dục ngày càng phát triển nên các bậc phụ huynh học sinh đều quan tâm đến việc học tập của con em mình. Địa bàn trường nằm ở trung tâm của xã nên việc đi lại cũng rất thuận lợi. Hơn nữa, các em được tiếp xúc với xã hội, công nghệ nên nhiều em phát triển trí tuệ rất tốt.

- Các em đều thích đến trường đến lớp, yêu thầy mến bạn thích được học tập, vui chơi, rèn luyện và luôn giúp đỡ nhau trong học tập.

        - Phần lớn các em chăm ngoan, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống.

- Cuối năm học 2024 - 2025, qua đánh giá các em đều có tinh thần tự giác ý thức học tập tốt, chăm chỉ và luôn có ý thức vươn lên, thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy định của nhà trường, của lớp đề ra, có đầy đủ dụng cụ học tập. 100% các em đều có năng lực, phẩm chất từ đạt trở lên, có 10 em HTXS nội dung các môn học và 7 em có thành tích tiêu biểu.

- Sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ được các em bảo quản tốt và giữ gìn sạch sẽ.

- Tác phong đạo đức của các em tốt.

* Đối với phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập, tạo mọi điều kiện cho con em mình học tập.

* Cơ sở vật chất:  lớp đảm bảo thoáng mát, bàn ghế đủ cho các em ngồi học tập. 
2. Khó khăn:

        - Một số học sinh tiếp thu bài chậm, chưa chăm học, còn nghịch ngợm, mải chơi, chữ viết xấu. Tính tự giác còn hạn chế.
        - 100%  phụ huynh đều đi làm công ty đến tối khuya mới về nên việc dạy bảo kèm cặp thêm cho các em đều phó thác cho giáo viên.
- Thiết bị giảng dạy bị hỏng và hư hao nên việc giảng dạy còn bị hạn chế.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP: 

1. Duy trì sĩ số

1.1. Mục tiêu

- Duy trì sĩ số 27/27 em đến cuối năm học, không để học sinh bỏ học.

- Duy trì việc đi học đều và đúng giờ.

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình học sinh; đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn.

- Khích lệ các em học sinh tiếp thu nhanh, động viên các em tiếp thu chưa nhanh; giúp các em hòa đồng với các bạn.

2. Chất lượng giáo dục toàn diện

2.1. Giáo dục phẩm chất đạo đức và năng lực cá nhân

2.1.1. Mục tiêu

- Thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường, lớp, Đội và giáo dục các em theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

- Xây dựng cho các em một số thói quen và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, bố mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, văn minh; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, không nói tục, chửi bậy, không gây gổ đánh nhau.

- Giáo dục các em tham gia giao thông an toàn, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện.

2.1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh thông qua các tiết dạy trên lớp.

- Thái độ, lời nói của giáo viên nhẹ nhàng, động viên khuyến khích học sinh một cách kịp thời.

- Quan tâm chia sẻ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tăng cường “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” trong giáo dục học sinh. Kiên quyết chống hành vi thô bạo với học sinh.

- Coi trọng nêu gương tốt, những việc làm tốt của học sinh.

- Thường xuyên kết hợp với phụ huynh học sinh để cùng giáo dục các em.

- Kết hợp tốt với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.

2.2. Các môn học và hoạt động giáo dục

2.2.1. Mục tiêu

- Thực hiện dạy và học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn và dạy theo đối tượng học sinh.

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Giáo viên thường xuyên chữa bài cho học sinh, nhận xét đúng quy định và liên lạc với phụ huynh HS thông qua sổ liên lạc điện tử, trao đổi trực tiếp, gọi điện thoại, hay qua cuộc họp phụ huynh học sinh.

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học sao cho “Dạy nhẹ nhàng, kết quả cao, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh”, học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thực một cách hào hứng, tự tin.

- Giảng bài:
+ Giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn học sinh chủ động tìm ra kiến thức. Dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh.

+ Luôn luôn tạo không khí vui học, thích học, khích lệ những tiến bộ dù nhỏ nhất của học sinh.
- Nhận xét đánh giá kết quả học tập:

+ Thực hiện tốt nhận xét đánh giá bài cho học sinh, đảm bảo đánh giá đúng, công bằng chất lượng. Kiên quyết không đánh giá theo cảm tính, chạy theo thành tích.
+ Đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư 27/2020 của Bộ GD&ĐT.

+ Đối với học sinh tiếp thu chậm giáo viên cần đưa ra các câu hỏi vừa sức, dạy các kiến thức cơ bản giúp các em đạt chuẩn.

3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.1. Mục tiêu

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của nhà trường, của Đoàn Đội.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tiết hoạt động tập thể.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch HĐGD theo kế hoạch của nhà trường. Trong tháng 9,10 dạy an toàn giao thông cho học sinh.

- Tổ chức tốt tuyên truyền trong học sinh về thực hiện ATGT, quyền và bổn phận trẻ em, đẩy mạnh vòng tay bè bạn.

- Thực hiện tốt múa hát tập thể sân trường, thể dục.
4. Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; áp dụng mô hình phương pháp mới trong dạy học, các phương pháp dạy học tích cực …

4.1. Mục tiêu

- Thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động.

- Vận dụng linh hoạt phương pháp mới vào dạy học.

4.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Thường xuyên tuyên truyền để học sinh, phụ huynh học sinh hiểu được mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Kêu gọi, phối hợp với học sinh và phụ huynh học sinh để phối hợp thực hiện sao cho đạt hiệu quả.

- Vận dụng linh hoạt mô hình phương pháp mới vào một số hoạt động trong các tiết sao cho phù hợp với đặc điểm học sinh trong lớp.

5. Công tác Đội, Sao nhi đồng

5.1. Mục tiêu

- Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động của tổ chức Đội TNTPHCM.

5.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Thực hiện tốt công tác Đội, giáo viên chủ nhiệm là một anh chị phụ trách.

- Thực hiện tốt giờ chào cờ đầu tuần và hoạt động ngoài giờ theo chủ đề, chủ điểm. Tham gia đầy đủ kỉ niệm các ngày lễ lớn, các cuộc thi của Đoàn Đội, trường.

6. Tham gia Hội thi, giao lưu các cấp

6.1. Mục tiêu

- Tham gia các Hội thi, giao lưu các do các cấp phát động: Toán vioedu, Trạng nguyên Tiếng Việt, Tiếng Anh Ioe, Cờ vua, KNS, văn nghệ...

- Phấn đấu đạt cấp xã, Thành phố mỗi nội dung: 1 - 2 em.

6.2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp bồi dưỡng. Coi việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu là việc làm thường xuyên.

- Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải nghiên cứu để có những câu hỏi bồi dưỡng nâng cao cho học sinh năng khiếu.

7. Phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh
7.1. Thăm gia đình học sinh
Trong khi thăm hỏi gia đình, giáo viên chủ nhiệm có thể tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh sống, lao động, học tập và tu dưỡng của học sinh, hiểu được sự giáo dục của gia đình; cùng gia đình kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình giáo dục các em.

Khi trò chuyện với cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu được tính cách, hứng thú và khuynh hướng của học sinh, đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng đem lại cho gia đình những lời khuyên về mặt sư phạm trong việc tổ chức công việc ở nhà, những hình thức và phương pháp rèn luyện đạo đức cho các em ...

7.2. Mời cha mẹ học sinh đến trường
Giáo viên có thể mời cha mẹ học sinh tới để thông báo tình hình, cùng cha mẹ học sinh tìm những biện pháp thích hợp để giáo dục học sinh có hiệu quả.

Cần quan niệm rằng, việc mời cha mẹ học sinh tới trường còn để giúp họ hiểu rõ công việc giảng dạy và giáo dục của nhà trường và rèn luyện con cái họ.

Giáo viên phải biết huy động sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với gia đình học sinh.
Những cuộc gặp gỡ với cha mẹ học sinh cho phép xây dựng mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường ngày một thân thiết hơn; đồng thời ngăn ngừa được những thiếu sót trong học tập và đạo đức của học sinh.

7.3. Tổ chức các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của lớp
Cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của lớp là biện pháp liên hệ rộng rãi nhất giữa giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh và được sử dụng một cách phổ biến.
Đó là những cuộc họp được tổ chức theo định kỳ, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường. Cuộc họp cha mẹ học sinh được tổ chức nhiều lần trong một năm học; tùy theo vị trí, tính chất của cuộc họp mà nội dung của chúng hướng vào những công việc chủ yếu khác nhau.

Qua các cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm có điều kiện thuận lợi tìm ra những biện pháp giáo dục tốt, động viên được cha mẹ học sinh tích cực, nhiệt tình tham gia giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời giúp họ làm quen với khoa học giáo dục gia đình, nắm được ngày càng đầy đủ, sâu sắc và vận dụng khoa học này ngày càng có hiệu quả.

Để điều khiển cuộc họp được tốt, giáo viên chủ nhiệm cần phải chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, xác định mục tiêu của các cuộc họp một cách cụ thể, xây dựng nội dung họp thiết thực và phong phú.
Khi tiến hành các cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm cần khéo léo, tế nhị, kích thích được tính tích cực của các bậc cha mẹ học sinh trong việc đề ra các biện pháp phối hợp với nhà trường, không được xúc phạm đến nhân cách học sinh, đến danh dự của các bậc cha mẹ học sinh.

7.4. Sử dụng hiệu quả zalo nhóm lớp
Zalo nhóm lớp là biện pháp hữu hiệu, là phương tiện trao đổi thông tin 2 chiều giữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm.

Trong suốt quá trình giáo dục, giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch định kỳ thông báo cho gia đình học sinh biết kết quả giáo dục và các mặt khác của con em qua zalo.

Điều quan trọng là cùng với việc thông báo kết quả cần phải có những lời nhận xét, đánh giá toàn diện, phản ánh những tiến bộ, những điểm cơ bản của từng học sinh và những kiến nghị cần thiết với gia đình.

Những nhận xét đánh giá và kiến nghị phải cụ thể khách quan, tránh chung chung hời hợt.

Chính sự thông báo trao đổi ý kiến qua lại như vậy giúp cho cả nhà trường và gia đình thường xuyên, kịp thời thu được những thông tin cần thiết về học sinh để không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện những tác động sư phạm phối hợp giáo dục các em.

7.5. Sử dụng điện thoại liên lạc trực tiếp
Hình thức này được sử dụng để thông báo tình hình học tập, tu dưỡng đạo đức của học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh; đặc biệt là khi có những biến động đột xuất.

Hình thức này có tác dụng thông tin nhanh để xử lí kịp thời những sự việc cần giải quyết nhanh và đặc biệt có tác dụng đối với việc giáo dục học sinh cá biệt, bởi đó phương pháp phối hợp hành động giữa gia đình và nhà trường, là con đường để giáo viên chủ nhiệm, nhà trường phổ biến những kiến thức sư phạm về giáo dục tới gia đình một cách cụ thể và có hiệu quả.

8. Duy trì dạy học 2 buổi/ngày, bán trú, giáo dục bơi
8.1. Mục tiêu:

- Duy trì sĩ số 100% học 2 buổi/ngày có hiệu quả.

- Duy trì số HS ăn bán trú: 12 em = 44,4%

        - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà.

        - Phấn đấu HS hoàn thành chương trình lớp học: 27 em = 100%

       8.2. Nhiệm vụ và giải pháp
       - Ngay từ đầu năm học rà soát, phân loại đối tượng học sinh.

       - Tổ chức cho các em ôn lại kiến thức và rèn kĩ năng thông qua việc làm bài tập thực hành thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong các tiết học ngay trên lớp. Không giao bài tập về nhà. Phối hợp cùng Đoàn đội tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đa dạng phong phú theo các chủ điểm, tạo cho các em tham gia và phát huy khả năng của mình. Kiểm ra đánh giá HS theo TT 27/TTBGD ĐT. Điều chỉnh PPDH và HTDH  phù  hợp với nội dung dạy học và đối tượng HS.

        - Tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu ý nghĩa của việc học sinh được học 2 buổi/ngày. Từ đó họ sẽ phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục các em.
        - Tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu ý nghĩa của việc tổ chức cho HS sinh hoạt bán trú tại trường. Từ đó họ sẽ phối hợp tốt với nhà trường để thực hiện có hiệu  công tác bán trú trong trường học.
- Tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường cho học sinh, trong đó có giáo dục bơi. Từ đó họ sẽ phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục các em và tránh những rủi ro đáng tiếc về đuối nước cho các em.
III. ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ CUỐI KỲ I, CUỐI NĂM HỌC:
    
1. ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TỪNG MÔN HỌC

	Môn
	Sĩ số
	Học kỳ 1
	Cuối năm

	
	
	Điểm

9 - 10
	Điểm

7 - 8
	Điểm

5 - 6
	Điểm dưới 5
	Điểm

9 - 10
	Điểm

7 - 8
	Điểm

5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	T. Việt
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	10
	29,6
	10
	48,1
	7
	22,2
	0
	0

	Toán
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	10
	29,6
	10
	48,1
	7
	22,2
	0
	0

	T. Anh
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0

	Tin học
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0

	C. Nghệ
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0

	KH
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0

	LS&DL
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,7
	0
	0


2. ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ TỪNG MÔN HỌC

	Môn
	Sĩ số
	Học kỳ 1
	Cả năm

	
	
	HTT
	HT
	CHT
	HTT
	HT
	CHT

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	T. Việt
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	20
	74,1
	7
	25,9
	0
	0

	Toán
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	20
	74,1
	7
	25,9
	0
	0

	T. Anh
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	TN&XH
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	Đạo đức
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	HĐTN
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	Âm nhạc
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	Mĩ thuật
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	Thể dục
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	Tin học
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	C. Nghệ
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	LS&DL
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0

	Khoa học
	27
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0
	19
	70,4
	8
	29,6
	0
	0


3. ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ, CUỐI NĂM

	
	Số HS
	Các môn học và HĐGD

	
	
	HTXS
	HTT
	HT

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HKI
	27
	8
	29,6
	11
	40,8
	8
	29,6

	CN
	27
	8
	29,6
	11
	40,8
	8
	29,6


	
	TỔNG HS
	Nữ
	Phẩm chất chủ yếu

	
	
	
	

	
	
	
	Yêu nước
	Nhân ái
	Chăm chỉ
	 Trung thực
	Trách nhiệm

	
	
	
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C

	HK1
	27
	9
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0

	CN
	27
	9
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0


	
	TỔNG HS
	Năng lực cốt lõi

	
	
	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	
	
	Tự chủ & tự học
	Giao tiếp & hợp tác
	Giải quyết VĐ & sáng tạo
	Ngôn ngữ
	Tính toán
	Khoa học
	Thẩm mỹ
	Công nghệ
	Tin học
	Thể chất

	
	
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C

	HKI
	27
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0

	CN
	27
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0
	20
	7
	0


      4.  ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG HỌC SINH
- Học sinh hoàn thành xuất sắc: 8 HS = 29,6 %

- Học sinh tiêu biểu:                 11 HS =  40,8 %
       5.  ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU CHUNG

Danh hiệu thi đua của lớp: Xuất sắc
Danh hiệu thi đua của Chi đội (Sao nhi đồng): Vững mạnh
Cháu ngoan Bác Hồ: 100%

        + Chất lượng VSCĐ: Loại A: 21 em đạt 77,8%; Loại B: 6 đạt 22,2%; Loại C: 0       
+ Chỉ tiêu khác: 

-  Giải cờ vua các cấp : 1 em


- Toán Vioedu: 1-2 em  đạt giải các cấp


- Trạng nguyên Tiếng Việt 2 – 3 em đạt giải các cấp.


- Phấn đấu HS biết bơi: 15 em = 55,6%
IV. NỘI DUNG THI ĐUA, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG

THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

AN TOÀN GIAO THÔNG 
	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	*Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Khai giảng năm học mới.

-Hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 
- Ổn định tổ chức lớp

- Duy trì sĩ số. 

- Nâng cao chất lượng PCGD.

- Học nhiệm vụ, quyền của học sinh.

- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh vào đầu năm để bổ sung kịp thời cho HS.

- Quy định về các loại vở và cách ghi từng loại vở.  

- Hướng dẫn HS vui Tết Trung thu.

- Thành lập "Đôi bạn cùng tiến".

- Đăng kí chỉ tiêu Thi đua của tập thể, cá nhân.

- Hưởng ứng và thực hiên tốt tháng ATGT: đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện. Thực hiện tốt nội quy về cổng trường văn minh an toàn.

- Bầu CT, PCT HĐTQ trưởng ban, phó ban tự quản. Hướng dẫn HS truy bài đầu giờ có hiệu quả.

- Họp Cha mẹ học sinh lần 1.

* Bổ sung:…………………………………………..………………............
…………………………………………..………………..................................…………………………………………..……………….....................................….………………………………………..………………...................................…...………………………………………..……………….....................................….………………………………………..……………….....................................….………………………………………..……………….....................................….………………………………………..……………….....................................….………………………………………..……………….....................................…..………………………………………..………………............................................………………………………………..………………..............................................................................................................….………………………………………..………………...................................…..……………………………...…………..……………….......................................................................................
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THÁNG 10: CHÀO MỪNG NGÀY 15/10 VÀ 20/10

	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	*Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: 15/10 và 20/10 

- Ổn định tổ chức lớp. Duy trì sĩ số.

- Nâng cao chất lượng PCGD.

- Học tập và thực hiện tốt nội quy đã đề ra.

- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Dạy theo phân phối chương trình

- Tham gia làm kế hoạch nhỏ. Mua tăm nhân đạo.

- Hưởng ứng và thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Hướng dẫn HS tích cực VS trường lớp, cá nhân.

- Tích cực rèn phát âm chuẩn phụ âm đầu l/n.  

-Hướng dẫn HS chơi các trò chơi dân gian trong giờ ra chơi: Ô ăn quan, cờ vua, cờ cá ngựa...
* Bổ sung:………………………………..……….......................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	GV - HS

GV

GV - HS

GV - HS

GV

GV

HS

GV - HS

GV - HS

GV - HS

GV - HS

................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................


THÁNG 11: TRI ÂN THẦY CÔ
	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	*Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-Duy trì sĩ số. 

- Tiếp tục thi đua học tập chào mừng Hội giảng.

- Duy trì các nề nếp học tập và các hoạt động thi đua đợt 1.

- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Nâng cao ý thức tự quản, xây dựng kế hoạch giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong  học tập.

- Củng cố, duy trì tốt hoạt động Sao tự quản.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường và Đoàn Đội phát động....

- Tích cực ôn tập giữa học kì 1.

- Bầu trưởng, phó ban tự quản.

- Tích cực rèn phát âm chuẩn phụ âm đầu l/n. 

- HS tham gia thi cờ vua.

- Hướng dẫn HS chơi các trò chơi dân gian trong giờ ra chơi: Ô ăn quan, cờ vua, cờ cá ngựa...

* Bổ sung:.....................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
	GV

GV

GV - HS

GV - HS

GV

HS

HS

HS

GV - HS.
GV - HS

GV - HS

HS

GV - HS

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................
..............................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................. ..................................................
..................................................


THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	* Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân 22/12;  Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1.

- Củng cố và duy trì thường xuyên nề nếp VSCĐ.

- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Nâng cao ý thức tự quản, giúp đỡ nhau trong  học tập.

- Củng cố, duy trì tốt hoạt động Sao tự quản.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường và Đoàn Đội phát động.

- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

* Bổ sung:......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..
	GV

GV - HS

GV - HS

GV

GV - HS

GV - HS

GV - HS

GV - HS

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................


THÁNG 01: MỪNGĐẢNG, MỪNG XUÂN

	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	*Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: Mừng Đảng mừng xuân;  

-Duy trì sĩ số.

- HS vệ sinh cá nhân, lớp học sạch sẽ.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường và  Đoàn Đội phát động.

- Duy trì mọi nề nếp hoạt động,  nề nếp VSCĐ.

- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh thường xuyên vào đầu tuần để bổ sung kịp thời cho HS.

- Củng cố, duy trì tốt hoạt động Đội tự quản.

- BD HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học và HĐGD.

- Nghỉ Tết đảm bảo vui, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, tham gia VS đường làng, ngõ xóm.

- Bầu CT, PCT HĐTQ trưởng ban, phó ban tự quản.

- Họp Cha mẹ  học sinh lần 2.

* Bổ sung:………………………………………….............................……
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
	GV

GV
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................
............................................. .................................................


THÁNG 02: THI ĐUA HỘI HỌC – HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 3/2
	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	* Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.
- Duy trì sĩ số. Nâng cao chất lượng PCGD.

- Tiếp tục trang trí lớp học thân thiện, nhắc HS vệ sinh cá nhân, lớp học sạch sẽ; đi vệ sinh đúng nơi quy định, nhặt rác xung quanh trường, nhà, chăm sóc, bảo vệ cây xanh của lớp, trường.

- Rèn kĩ năng sống, duy trì mọi nề nếp hoạt động,  nề nếp VSCĐ.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do do nhà trường và Đoàn Đội phát động.

- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Củng cố, duy trì tốt hoạt động Sao tự quản.

- Ổn định các nề nếp sau nghỉ Tết Nguyên Đán.

- Rèn phát âm chuẩn các phụ âm đầu l/n.

- BD HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học và HĐGD.

* Bổ sung:…………………………………................................…………..
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................


THÁNG 03: CHÚC MỪNG ĐOÀN TA

	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	*Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: 8/3; 26/3.

- Duy trì sĩ số. Nâng cao chất lượng PCGD.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, rèn kĩ năng sống cho HS cách phòng chống tai nạn.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do  nhà trường và Đoàn Đội phát động.

- Củng cố, duy trì mọi nề nếp hoạt động, chất lượng VSCĐ.

- Thường xuyên kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh vào đầu tuần để bổ sung kịp thời cho HS.

- Tiếp tục rèn sửa lỗi phát âm l/n.

- Củng cố, duy trì tốt hoạt động Sao tự quản.

-Bầu CT, PCT HĐTQ trưởng ban, phó ban tự quản.

- BD HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học và HĐGD.

* Bổ sung:……………………………………………….............................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


THÁNG 4: TỰ HÀO NON SÔNG THỐNG NHẤT

	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	- Phát động tháng thi đua chào mừng 51 năm, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (31/4/1975 - 31/4/2026) 

- Duy trì sĩ số. Nâng cao chất lượng PCGD.

- Hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: 30/4. 

- Tiếp tục rèn kĩ năng sống cho HS: cách phòng chống tai nạn thương tích, các dịch bệnh,...
- Hướng dẫn HS tích cực VS trường lớp, cá nhân.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường và Đoàn Đội phát động.

- Thường xuyên kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của HS.

- Củng cố, duy trì tốt hoạt động Sao tự quản.

- BDHS năng khiếu, phụ đạo HS chưa HT môn học và HĐGD.

* Bổ sung: .………………………………………................................……
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................
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GV - HS
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


THÁNG 5: ĐỘI VIÊN CHĂM NGOAN

	Nội dung hoạt động chính của lớp
	Phân công
	Kết quả

	*Phát động tháng thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm sinh nhật Bác và ngày thành lập Đội TNTPHCM.

- Giúp HS hiểu công lao của Bác Hồ với dân tộc.

- Tiếp tục duy trì sĩ số và củng cố nề nếp lớp.

- Tích cực hư​ớng dẫn HS ôn tập.

- Ôn tập và tổ chức cho HS tham gia KTĐK cuối năm.

- Đánh giá xếp loại HS theo Thông tư 27.
- Bình xét thi đua. Xét duyệt HS khen thưởng, lên lớp.

- Làm học bạ.

- Họp Cha mẹ học sinh cuối năm.

- Tổng kết năm học.

- Bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phư​ơng.

* Bổ sung:.....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................................................................................
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                                                                                 An Phú, ngày 6 tháng 10 năm 2025
	DUYỆT CỦA BGH  
	             GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                           Trần Thị Ngân


V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CUỐI  KỲ I, CUỐI NĂM HỌC
1. KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TỪNG MÔN HỌC

	Môn
	Sĩ số
	Học kỳ 1
	Cả năm

	
	
	Điểm

9 - 10
	Điểm

7 - 8
	Điểm

5 - 6
	Điểm dưới 5
	Điểm

9 - 10
	Điểm

7 - 8
	Điểm

5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	T.Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T. Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LS&ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐK TỪNG MÔN HỌC CUỐI HỌC KÌ, CUỐI NĂM
	Môn
	Sĩ số
	Học kỳ 1
	Cả năm

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	T. Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T. Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN&XH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đạo đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HĐTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LS&ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ, CUỐI NĂM

	
	Số HS
	Các môn học và HĐGD

	
	
	HTXS
	HTT
	HT

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HKI
	
	
	
	
	
	
	

	CN
	
	
	
	
	
	
	


	
	TỔNG HS
	Nữ
	Phẩm chất chủ yếu

	
	
	
	

	
	
	
	Yêu nước
	Nhân ái
	Chăm chỉ
	 Trung thực
	Trách nhiệm

	
	
	
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C

	HKI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TỔNG HS
	Năng lực cốt lõi

	
	
	Năng lực chung
	Năng lực đặc thù

	
	
	Tự chủ & tự học
	Giao tiếp & hợp tác
	Giải quyết VĐ & sáng tạo
	Ngôn ngữ
	Tính toán
	Khoa học
	Thẩm mỹ
	Công nghệ
	Tin học
	Thể chất

	
	
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C
	T
	Đ
	C

	HKI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 4.  KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG HỌC SINH

- Học sinh hoàn thành xuất sắc: .................................................................................

- Học sinh có tiến bộ: .................................................................................................

5.  KẾT QUẢ CHUNG
- Danh hiệu thi đua của lớp: ……….........………....………………..........................

- Danh hiệu thi đua của Chi đội (Sao nhi đồng): …..........…………....……..............
- Cháu ngoan Bác Hồ: …………………………..........……………..........................

6.  KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HỘI THI, CÁC CUỘC GIAO LƯU
	

	

	

	

	

	


PHẦN GHI CHÉP CÁC NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

(Ghi chép nội dung Hội nghị cha mẹ học sinh và các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học ...)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


CHỦ TỊCH HĐTQ


 Nguyễn Bảo An





PHÓ CT HĐTQ


Nguyễn Thị Ngọc Diệp





PHÓ CT HĐTQ


Nguyễn Đình Minh Đức





CHỦ TỊCH HĐTQ


Minh Đức B





PHÓ CT HĐTQ


Bảo An





PHÓ CT HĐTQ


Ngọc Diệp
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